
TT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP PHÒNG THI GHI CHÚ

1 240370 NGÔ MỸ ANH 19/03/2008 10C15 29

2 240371 NGUYỄN NGỌC MINH ANH 19/12/2008 10C12 29

3 240372 NGUYỄN QUỲNH ANH 19/11/2008 10C14 29

4 240373 TẠ PHƯƠNG ANH 20/09/2008 10C14 29

5 240374 PHẠM MINH CHÂU 06/04/2008 10C15 29

6 240375 ĐÀM KHÁNH CHI 29/10/2008 10C14 29

7 240376 LÊ THUỲ DƯƠNG 11/10/2008 10C12 29

8 240377 ĐẶNG MINH HẰNG 14/10/2008 10C15 29

9 240378 NGUYỄN PHẠM KHÁNH LINH 12/11/2008 10C14 29

10 240379 PHẠM HOÀNG LINH 03/09/2008 10C12 29

11 240380 TRẦN NGUYỄN HÀ LINH 11/11/2008 10C13 29

12 240381 NGUYỄN DUY HẢI NGUYÊN 22/11/2008 10C15 29

13 240382 QUÁCH KHÔI NGUYÊN 28/07/2008 10C15 29

14 240383 ĐÀO HƯƠNG THIÊN PHÚC 11/11/2008 10C12 29

15 240384 BÙI BÍCH PHƯƠNG 17/06/2008 10C15 29

16 240385 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 22/05/2008 10C12 29

17 240386 VŨ MINH THƯ 30/07/2008 10C14 29

18 240387 NGUYỄN NGỌC HÀ TRANG 22/08/2008 10C12 29

19 240388 VŨ THỊ THU TRANG 06/06/2008 10C13 29

20 240389 HOÀNG DIỆU TUỆ 24/12/2008 10C15 29

21 240390 TRẦN VŨ PHƯƠNG VY 19/02/2008 10C14 29

22 240391 VŨ THẢO VY 16/02/2008 10C13 29
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